A.TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

         1. Trường hợp nào dưới đây có công cơ học?
	A. Cậu bé đang ngồi học bài.
	C. Nước ép lên thành bình chứa.

	B. Cô bé đang chơi đàn pianô.        
	D. Con bò đang kéo xe.


        2. Dùng ròng rọc động được lợi bao nhiêu lần về lực?
	A. 1/2
	B. 2              
	C. 4                    
	D. 6


       3. Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?     
	A. Viên đạn đang bay.
	C. Lò xo để tự nhiên ở độ cao nhất định.

	B. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.  
	D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.


       4. Đơn vị của công suất là:
	A. Jun
	B. Oát                   
	C. km/h                      
	D. Niu tơn


       5.  Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng 1 vật lên cao 6m với lực kéo ở đầu dây tự do là 100N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ?
	A. 1200J
	B. 600J                  
	C. 300J                   
	D. 2400J


       6. Vật nhúng trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
	A. Không lực nào.                
	C. Trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét.

	B. Lực đẩy Ác-si-mét.         
	D. Trọng lực.


II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

          Câu 1: (2.5 điểm)
Một con ngựa kéo xe đi được 120m với lực kéo là 200N trong thời gian 60 giây.

a. Tính công của con ngựa đã thực hiện?

b.Tính công suất làm việc của con ngựa?

          Câu 2: (1 điểm)
Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào? Vì sao?

          Câu 3: (3.5 điểm) Đưa một vật có trọng lượng P= 500N từ mặt đất lên độ cao 50cm.

a. Tính công đưa vật lên theo phương thẳng đứng?

b. Dùng ván nghiêng dài 2m để đưa vật lên thì cần lực kéo nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Bỏ qua ma sát giữa vật và ván nghiêng.

c. Dùng tấm ván khác cũng có độ dài 2m. Nhưng do có ma sát nên lực kéo vật bằng ván nghiêng này là 150N. Hãy tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng và độ lớn của lực ma sát?
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I_Phần trắc nghiệm: Mỗi ý đúng 0,5 điểm
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II_Phần tự luận
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 2.5 điểm)
	Tóm tắt

- Công của ngựa sinh ra khi kéo xe là:

A= F.s

   =200.120=  24 000 (J)

Công suất của ngựa là:

P= A/t

= 24 000 : 60 =400 (W)
	0.5

0.5

0.5

 

0.5

0.5

	Câu 2
( 1 điểm)
	Trong quá trình rơi cơ năng của vật tồn tại ở 2 dạng:

-         Vật có thế năng hấp dẫn vì nó có độ cao

-         Vật có động năng vì nó đang chuyển động
	 

0.5

0.5

	Câu 3
( 3.5 điểm)
	-Tóm tắt

a. – Công đưa vật lên trực tiếp : A = P. h

                                                        =500. 0,5=  250 (J)

 

b. – Công kéo vật dùng mặt phẳng nghiêng:

                                           A’= F. L = 2.F

- Theo định luật về công:

                                              A= A’

Nên:  2F = 250

F = 125 (N)

c. – Công kéo vật bằng mặt phẳng nghiêng trong trường hợp này:

A’’ = F’. L = 150.2= 300 (J)

- Hiệu suất mặt phẳng nghiêng:

H= A/ A’’

= 250/300 = 0,833= 83,3%
	0.5

0.5

0.5

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

0.5

 

 

0.5


